


ÔN TẬP HỌC KÌ II
I. Mục tiêu 
1. Kiến thức:
- GV giúp HS nắm chắc kiến thức về: Tam giác đồng dạng, một số hình không gian.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: Năng lực ngôn ngữ; tính toán; Năng lực tự học.
- Năng lực chuyên biệt: NL vẽ hình; NL chứng minh
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: SGK, giáo án, thước kẻ, bảng phụ.
2. Học sinh: SGK, Ôn tập theo các câu hỏi chương III, chương IV sgk..
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
3.1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Giúp HS ôn lại các kiến thức đã học trong chương III, chương IV.
b) Nội dung: HS quan sát bảng phụ, sử dụng SGK.
c) Sản phẩm: Từ bài toán HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d) Tổ chức thực hiện: 
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên đưa ra yêu cầu cho học sinh:
- Nêu Định lý Talét : Thuận - đảo
- HS nhắc lại 3 trường hợp đồng dạng của 2 tam giác ?
- Các trường hợp đồng dạng của 2 tam giác 
vuông ?
+ Cạnh huyền và cạnh góc vuông
+ Kể tên các hình không gian đã học
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời câu hỏi: 
1. Tam giác đồng dạng
- Định lý Talét : Thuận - đảo
- Tính chất tia phân giác của tam giác
- Các trường hợp đồng dạng của 2 tam giác 
- Các TH đồng dạng của 2 tam giác vuông
+ Cạnh huyền và cạnh góc vuông


+ = k    ;   = k2
2. Hình không gian
- Hình hộp chữ nhật
- Hình lăng trụ đứng
- Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
- Thể tích của các hình
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
- Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.
3.2. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Rèn kỹ năng giải bài tập vận dụng
b) Nội dung: HS đọc SGK làm các bài tập
c) Sản phẩm: HS hiểu cách làm và làm đúng các bài tập
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV & HS 
	Nội dung

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Giáo viên đưa ra để bài :
Cho tam giác ABC, các đường cao BD, CE cắt nhau tại H. Đường vuông góc với AB tại B và đường vuông góc với AC tại C cắt nhau ở K. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh: 

a) 
b) HE.HC = HD.HB 
c) H, M, K thẳng hàng.
d) Tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì thì tứ giác BHCK là hình thoi? Là hình chữ nhật? 
GV hướng dẫn HS vẽ hình và chứng minh :

Để CM  ta phải CM gì ?
Để CM:  HE. HC = HD. HB ta phải CM 
gì ?

                              

                       

                              



                    

Để CM: H, M, K thẳng hàng ta phải CM 

gì ?                            
      Tứ giác BHCK là hình bình hành
Hình bình hành BHCK là hình thoi khi nào ? 
Hình bình hành BHCK là hình chữ nhật khi nào ? 
HS lần lượt trả lời các câu hỏi của GV.
GV hướng dẫn trình bày cách c/m.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
 + HS Hoạt động cá nhân hoàn thành các bài tập theo hướng dẫn của giáo viên
+ GV: quan sát và trợ giúp nếu cần
 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
 + Một HS lên bảng chữa, các học sinh khác làm vào vở
 - Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
	Bài tập        
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a)Xét và  có: 

 chung 

=> (g-g)


b) Xét và  có : 

( đối đỉnh)



=>( g-g)

=> => HE. HC = HD. HB
c) Tứ giác BHCK có : 
BH // KC ( cùng vuông góc với AC) 
CH // KB ( cùng vuông góc với AB)
· Tứ giác BHCK là hình bình hành. 
· HK và BC cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 
· H, M, K thẳng hàng. 
d) Hình bình hành BHCK là hình thoi 

HM BC.

Vì AH BC ( t/c 3 đường cao) 

=>HM BC 
 A, H, M thẳng hàng 
Tam giác ABC cân tại A. 
*Hình bình hành BHCK là hình chữ nhật 




( Vì tứ giác ABKC đã có )
 Tam giác ABC vuông tại A.


3.3. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu:  HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập có liên quan
d) Tổ chức thực hiện: 
	* CÂU HỎI/ BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HS: 
Câu 1:  Nhắc lại các kiến thức đã học (M1)
A. HÌNH HỌC
*. LÝ THUYẾT
	1).ĐL Ta-let: (Thuận & đảo)
[image: ]

; 

B’C’// BC 



2). Hệ quả của ĐL Ta – lét : 
[image: ]






3). Tính chất tia phân giác của tam giác : 
[image: ]
AD là p.giác Â => 


4). Tam giác đồng dạng: 
* ĐN :

[image: ] A’B’C’ [image: ]ABC
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* Tính chất :  



-  ABC ABC






-  A’B’C’ ABC =>  ABC A’B’C’






-  A’B’C’ A”B”C”;  A”B”C” ABC thì 



 A’B’C’ ABC
* Định lí : 

ABC  ;   AMN



    MN // BC =>  AMN ABC


[image: ]
5). Các trường hợp đồng dạng :
a). Trường hợp c – c – c : 



[image: ] A’B’C’ [image: ]ABC



[image: ]
	b). Trường hợp c – g – c : 
[image: ]

[image: ] A’B’C’ [image: ]ABC



c) Trường hợp g – g : 
[image: ]

[image: ] A’B’C’ [image: ]ABC


6). Các trường hợp đ.dạng của tam giác vuông :
[image: ]
a). Một góc nhọn bằng nhau :
 



 => vuông A’B’C’vuông ABC 


b). Hai cạnh góc vuông tỉ lệ :




 => vuông A’B’C’vuông ABC




c). Cạnh huyền - cạnh góc vuông tỉ lệ : 




 => vuông A’B’C’vuông ABC




7). Tỉ số đường cao và tỉ số diện tích : 
[image: ]


-[image: ] A’B’C’ [image: ]ABC theo tỉ số k => 


- [image: ] A’B’C’ [image: ]ABC  theo tỉ số k => 


*BÀI TẬP
I/ Định lý Talet
Bài 1: Cho góc xAy khác góc bẹt. Trên cạnh Ax lấy liên tiếp hai điểm B và C sao cho AB = 76cm, BC = 8cm. Trên cạnh Ay lấy điểm D sao cho AD = 10.5 cm, nối B với D, qua C kẻ đường thẳng song song với BD cắt Ay ở E. Tính DE?
Bài 2: Cho tam giác ABC. Trên AB lấy M, qua M kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC ở N. biết AM = 11 cm, MB = 8cm, AC= 24 cm. Tính AN, NC
Bài 3: Cho tam giác ABC, trên AB, AC lần lượt lấy hai điểm M và N. Biết AM = 3cm, MB = 2 cm, AN = 7.5 cm, NC = 5 cm
a) Chứng minh MN // BC?
b) Gọi I là trung điểm của BC, K là giao điểm của AI với MN. Chứng minh K là trung điểm của NM
Bài 4: Cho hình thang ABCD (BC // AD), AB và CD cắt nhau ở M. Biết MA : MB = 5 : 3 và AD  = 2,5 dm. Tính BC
II/ Tính chất đường phân giác trong tam giác
Bài 5: Cho tam giác ABC có AB = 14 cm, AC = 14 cm, BC = 12 cm. Đường phân giác của góc BAC cắt BC ở D
a) Tính độ dài DB và DC;                 
b)  Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ABD và ACD
Bài 6: Cho tam giác ABC. Đường phân giác của góc BAC cắt cạnh BC ở D. biết BD = 7,5 cm, CD = 5 cm. Qua D kẻ đường thẳng song song  với AB cắt cạnh AC ở E. tính AE, EC, DE nếu AC = 10 cm
III/ Tam giác đồng dạng

Bài 7: Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh AB sao cho . Qua D kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC ở E
a) 
Chứng minh rằng . Tính tỉ số đồng dạng
b) 
Tính chu vi của , biết chu vi tam giác ABC = 60 cm
Bài 8: Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ có AB = 4 cm, AC = 5 cm, BC= 6 cm và A’B’ = 8mm, B’C’= 10 mm, C’A’= 12mm
a) Tam giác A’B’C’ có đồng dạng với tam giác ABC không? Vì sao?
b) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đó
Bài 9: Cho tam giác ABC có AB = 8 cm, AC = 16 cm. Gọi D và E là hai điểm lần lượt trên các cạnh AB, AC sao cho BD = 2 cm, CE= 13 cm. Chứng minh:


      a)             b)                         c)  AE.AC = AD . AB
Bài 11: Cho tam giác ABC vuông ở A, AB = 24 cm, AC= 18 cm. Đường trung trực của BC cắt BC, BA, CA lần lượt ở M,E,D. Tính BC, BE, CD
Bài 12: Cho tam giác ACB vuông ở A, AB = 4.5 cm, AC = 6 cm. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho CD = 2 cm. Đường vuông góc với BC ở D cắt AC ở E
a) Tính EC, EA             b)  Tính diện tích tam giác  EDC
Bài 13: Cho tam giác ABC vuông ở A. Đường cao AH
a) AH2 = HB = HC                         
b)  Biết BH = 9cm, HC = 16 cm. Tính các cạnh của tam giác ABC
Bài 14: Cho tam giác ABC , phân giác AD. Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của B và C lên AD
a) 
Chứng minh                           
b)  Chứng minh AE.DF = AF.DE
Bài 15: Cho tam giác ABC vuông ở A, AB = 6, AC = 8, đường cao AH, đường phân giác BD
a) Tính AD, DC                         
b) I là giao điểm của AH và DB. Chứng minh AB.BI = BD.HB
c) Chứng minh tam giác AID là tam giác cân.
Bài 16: Tam giác ABC vuông tại A. (AC > AB). AH là đường cao. Từ trung điểm I của cạnh AC ta vẽ ID vuông góc với cạnh huyền BC. Biết AB= 3cm, AC = 4 cm
a) Tính độ dài cạnh BC                   
b) Chứng minh tam giác IDC  đồng dạng tam giác BHA
c) Chứng minh hệ thức BD2 – CD2 = AB2
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